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I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp
-  Kiến thức: 

+ Hiểu được cấu trúc mạng ngoại vi; 

+ Nắm vững đặt tính kỹ thuật các loại cáp trong viễn thông;

+ Trình bày được một số kiến thức cơ bản về kỹ thuật để phân tích các hiện tượng hư hỏng một cách khoa học, hợp lí;

+ Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, tính chất, ứng dụng của các linh kiện điện tử, đặc biệt là các linh kiện điện tử chuyên dùng trong lĩnh vực điện tử viễn thông;

+ Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, ứng dụng của các mạch điện tử cơ bản, các mạch điện tử chuyên biệt được dùng trong thiết bị điện tử viễn thông;

+ Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các thiết bị đầu cuối thông dụng trong điện tử viễn thông như: Điện thoại bàn, điện thoại di động, thiết bị băng rộng ADSL, máy Fax;

+ Phân tích được nguyên nhân hư hỏng của các mạch điện trong các thiết bị đầu cuối;

+ Tự thiết kế được một số mạch điện thay thế, mạch điện ứng dụng. Đáp ứng yêu cầu công việc sửa chữa hay cải tiến chế độ làm việc của thiết bị điện tử viễn thông;

+ Biết sử dụng chương trình vẽ, mô phỏng mạch điện tử, làm mạch in;

+ Phân tích đ​ược quy trình bảo d​ưỡng, sửa chữa các cấp đối với các thiết bị viễn thông;

+ Hiểu được cách xây dựng quy trình, quy phạm trong thi công và quản lý sản xuất;

+ Hiểu ý nghĩa các từ tiếng Anh chuyên ngành thông dụng;

+ Hiểu được cấu trúc một doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Kỹ năng:

+ Sử dụng thành thạo các dụng cụ đồ nghề, các dụng cụ chuyên dùng và dụng cụ đo kiểm trong sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện tử viễn thông;

+ Ghi nhớ đ​ược các quy trình bảo d​ưỡng, sửa chữa các cấp đối với các thiết bị viễn thông;

+ Lắp đặt, kết nối, thi công đúng kỹ thuật các loại cáp viễn thông: cáp đồng, cáp quang;

+ Cài đặt, cấu hình, vận hành được các thiết bị đầu cuối viễn thông;

+ Bảo trì, sửa chữa được các thiết bị điện tử viễn thông, thiết bị đầu cuối theo yêu cầu công việc;

+ Sử dụng thành thạo phần mềm vẽ và mô phỏng mạch điện tử;

+ Sử dụng thành thạo phần mềm vẽ mạch in;

+ Đọc hiểu được các tài liệu đơn giản tiếng Anh chuyên ngành; 

+ Biết cách tổ chức quản lý, điều hành một doanh nghiệp nhỏ và vừa;

+ Biết cách tổ chức, quản lý nhóm thợ trong hoạt động tổ nhóm;

+ Hướng dẫn nghề nghiệp cho thợ có trình độ thấp hơn.

2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng

-  Chính trị, đạo đức: 

+ Hiểu biết một số kiến thức phổ thông về chủ nghĩa Mác - Lê nin; tư tưởng Hồ Chí Minh;

+ Có lòng yêu quê hư​ơng đất n​ước, trung thành với sự nghiệp cách mạng và lợi ích của dân tộc; 

+ Thực hiện đúng nghĩa vụ và quyền hạn của công dân trong lao động sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; 

+ Hiểu biết về hiến pháp, pháp luật và Luật lao động của Nhà n​ước;       

+ Nắm vững quyền và nghĩa vụ của người công dân Nước Cộng hòa Xã 

hội Chủ nghĩa Việt Nam; 

+ Có hiểu biết về tham nhũng; nguyên nhân, hậu quả của tham nhũng; ý nghĩa, tầm quan trọng của phòng chống tham nhũng; trách nhiệm của công dân trong việc phòng, chống tham nhũng;

+ Có đạo đức, l​ương tâm, ý thức và tác phong nghề nghiệp, yêu lao động, biết sáng tạo, làm việc có khoa học phù hợp với thực tiễn sản xuất;

+ Luôn có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu phát triển đổi mới của công nghệ.

- Thể chất, quốc phòng: 

    + Có kiến thức, kỹ năng cơ bản về rèn luyện thể chất để có sức khỏe học tập và làm việc; 
    + Có kiến thức, kỹ năng cơ bản về quốc phòng, an ninh; 
    + Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

3. Cơ hội việc làm

- Làm kỹ thuật viên, quản lý nhóm tại các trung tâm bảo hành, sửa chữa thiết bị đầu cuối viễn thông;

- Làm kỹ thuật viên, quản lý nhóm tại các tổ mạng ngoại vi của các công ty trong lĩnh vực viễn thông;

- Làm kỹ thuật viên, quản lý nhóm tại các tổ viễn thông phụ trách lắp đặt, cài đặt, cấu hình các thiết bị viễn thông, thiết bị đầu cuối;

- Làm chủ, điều hành một doanh nghiệp nhỏ.
II. THỜI GIAN KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU

1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu

- Thời gian đào tạo: 3 năm

- Thời gian học tập: 96 tuần

- Thời gian thực học: 2655 giờ

2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu: 

- Thời gian học các môn chung bắt buộc: 450 giờ

- Thời gian học các môn học, môđun đào tạo nghề: 2205 giờ
III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN:
	Mã MH, MĐ
	Tên môn học, mô đun
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng số
	Số giờ lên lớp
	Số giờ tự học

	
	
	
	Tổng
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Các môn học chung
	450
	450
	222
	199
	29
	0

	3302111001
	Chính trị
	90
	90
	60
	24
	6
	0

	3302111005
	Pháp luật
	30
	30
	22
	6
	2
	0

	3302091130
	Giáo dục thể chất 1
	30
	30
	2
	26
	2
	0

	3302091131
	Giáo dục thể chất 2
	30
	30
	2
	26
	2
	0

	3302132003
	Giáo dục quốc phòng - An ninh
	75
	75
	59
	13
	3
	0

	3302061301
	Tin học
	75
	75
	17
	54
	4
	0

	3302121122
	Anh văn 1
	60
	60
	30
	25
	5
	0

	3302121123
	Anh văn 2
	60
	60
	30
	25
	5
	0

	II
	Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc
	2640
	1785
	685
	1024
	76
	855

	II.1
	Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở
	675
	465
	241
	200
	24
	210

	3302022272
	Quản trị doanh nghiệp
	45
	30
	28
	0
	2
	15

	3302021268
	Vẽ điện (AutoCAD) (ĐTVT)
	75
	45
	14
	28
	3
	30

	3302021267
	Đo lường điện, điện tử
	60
	45
	14
	29
	2
	15

	3302021266
	Linh kiện điện tử (ĐTVT)
	45
	30
	28
	0
	2
	15

	3302021242
	Điện tử cơ bản 
	150
	90
	43
	43
	4
	60

	3302021211
	An toàn lao động (ĐTCN, ĐTVT)
	30
	30
	28
	0
	2
	0

	3302022223
	Kỹ thuật xung – số (ĐTCN, ĐTVT)
	150
	105
	43
	58
	4
	45

	3302021269
	Điện cơ bản (ĐTVT)
	60
	45
	15
	28
	2
	15

	3302021212
	Điện kỹ thuật 
	60
	45
	28
	14
	3
	15

	II.2
	Các môn học, mô đun chuyên môn nghề
	1965
	1320
	444
	824
	52
	645

	3302021270
	Vẽ điện tử
	120
	75
	15
	57
	3
	45

	3302022228
	Vi xử lý 
	120
	75
	28
	44
	3
	45

	3302022274
	Tiếng Anh chuyên ngành
	60
	45
	42
	0
	3
	15

	3302021250
	Kỹ thuật cảm biến (ĐCN, ĐTVT)
	60
	45
	28
	15
	2
	15

	3302021271
	Mạch tương tự 
	60
	45
	14
	28
	3
	15

	3302022282
	Mạng máy tính
	120
	75
	29
	43
	3
	45

	3302022279
	Hệ thống viễn thông
	60
	45
	43
	 
	2
	15

	3302022276
	Lắp ráp và cài đặt máy tính
	90
	60
	15
	42
	3
	30

	3302022275
	Thiết kế và mô phỏng điện tử
	90
	60
	29
	28
	3
	30

	3302023284
	Kỹ thuật mạng ngoại vi
	90
	60
	29
	28
	3
	30

	3302022280
	Kỹ thuật cáp đồng
	60
	45
	27
	15
	3
	15

	3302022281
	Kỹ thuật cáp sợi quang
	90
	60
	29
	29
	2
	30

	3302023285
	Kỹ thuật sửa chữa điện thoại cố định
	180
	120
	29
	87
	4
	60

	3302023289
	Kỹ thuật sửa chữa điện thoại di động
	180
	120
	29
	87
	4
	60

	3302023286
	Kỹ thuật sửa chữa thiết bị đầu cuối băng rộng ADSL
	150
	105
	29
	73
	3
	45

	3302023287
	Kỹ thuật sửa chữa máy Fax
	120
	75
	29
	43
	3
	45

	3302023290
	Thực tập tốt nghiệp
	315
	210
	0
	205
	5
	105

	 
	Tổng cộng
	3090
	2235
	907
	1223
	105
	855


IV. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO TỰ CHỌN, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN:
	Mã MH, MĐ
	Tên môn học, mô đun tự chọn 
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	

	
	
	Tổng số
	Số giờ lên lớp
	Số giờ  tự học

	
	
	
	Tổng
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3302022283
	Kỹ thuật sửa chữa bộ nguồn
	120
	75
	29
	43
	3
	45

	3302023291
	Mạng công nghiệp
	120
	75
	43
	29
	3
	45

	3302022277
	Kỹ thuật Audio  và Video
	150
	105
	43
	59
	3
	45

	3302022278
	Điện tử công suất (ĐTVT)
	75
	45
	27
	15
	3
	30

	3302023292
	Hệ thống báo hiệu
	75
	45
	27
	15
	3
	30

	3302023288
	Kỹ thuật sửa chữa tổng đài nội bộ
	120
	75
	29
	43
	3
	45

	 
	Tổng cộng
	660
	420
	198
	204
	18
	240


V. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY:
	TT
	Mã MH, MĐ
	Tên môn học, mô đun
	Số giờ lên lớp 
	Số giờ tự học
	Tổng số
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	

	Học kỳ 1
	420
	90
	510
	 

	Môn học, mô đun bắt buộc
	 
	 
	 
	 

	1
	3302091130
	Giáo dục thể chất 1
	30
	 
	30
	 

	2
	3302121122
	Anh văn 1
	60
	 
	60
	 

	3
	3302111001
	Chính trị
	90
	 
	90
	 

	4
	3302021211
	An toàn lao động (ĐTCN, ĐTVT)
	30
	 
	30
	 

	5
	3302021212
	Điện kỹ thuật 
	45
	15
	60
	 

	6
	3302021266
	Linh kiện điện tử (ĐTVT)
	30
	15
	45
	 

	7
	3302021267
	Đo lường điện, điện tử
	45
	15
	60
	 

	8
	3302021268
	Vẽ điện (AutoCAD) (ĐTVT)
	45
	30
	75
	 

	9
	3302021269
	Điện cơ bản (ĐTVT)
	45
	15
	60
	 

	Môn học, mô đun tự chọn
	0
	 
	 
	 

	Học kỳ 2
	450
	135
	585
	 

	Môn học, mô đun bắt buộc
	 
	 
	 
	 

	1
	3302091131
	Giáo dục thể chất 2
	30
	 
	30
	 

	2
	3302121123
	Anh văn 2
	60
	 
	60
	 

	3
	3302061301
	Tin học 
	75
	 
	75
	 

	4
	3302111005
	Pháp luật
	30
	 
	30
	 

	5
	3302021242
	Điện tử cơ bản 
	90
	60
	150
	 

	6
	3302021270
	Vẽ điện tử
	75
	45
	120
	 

	7
	3302021271
	Mạch tương tự 
	45
	15
	60
	 

	8
	3302021250
	Kỹ thuật cảm biến (ĐCN, ĐTVT)
	45
	15
	60
	 

	Môn học, mô đun tự chọn
	 
	 
	 
	 

	Học kỳ 3
	450
	165
	615
	 

	Môn học, mô đun bắt buộc
	 
	 
	 
	 

	1
	3302132003
	Giáo dục quốc phòng - An ninh
	75
	 
	75
	 

	2
	3302022223
	Kỹ thuật xung – số (ĐTCN, ĐTVT)
	105
	45
	150
	 

	3
	3302022274
	Tiếng Anh chuyên ngành
	45
	15
	60
	 

	4
	3302022275
	Thiết kế và mô phỏng điện tử 
	60
	30
	90
	 

	5
	3302022276
	Lắp ráp và cài đặt máy tính 
	60
	30
	90
	 

	Môn học, mô đun tự chọn
	 
	 
	 
	 

	6
	3302022277
	Kỹ thuật Audio và Video
	105
	45
	150
	 

	Học kỳ 4
	450
	240
	690
	 

	Môn học, mô đun bắt buộc
	 
	 
	 
	 

	1
	3302022272
	Quản trị doanh nghiệp
	30
	15
	45
	 

	2
	3302022279
	Hệ thống viễn thông
	45
	15
	60
	 

	3
	3302022228
	Vi xử lý 
	75
	45
	120
	 

	4
	3302022280
	Kỹ thuật cáp đồng
	45
	15
	60
	 

	5
	3302022281
	Kỹ thuật cáp sợi quang
	60
	30
	90
	 

	6
	3302022282
	Mạng máy tính
	75
	45
	120
	 

	Môn học, mô đun tự chọn
	 
	 
	 
	 

	7
	3302022278
	Điện tử công suất (ĐTVT)
	45
	30
	75
	 

	8
	3302022283
	Kỹ thuật sửa chữa bộ nguồn 
	75
	45
	120
	 

	Học kỳ 5
	435
	225
	660
	 

	Môn học, mô đun bắt buộc
	 
	 
	 
	 

	1
	3302023284
	Kỹ thuật mạng ngoại vi
	60
	30
	90
	 

	2
	3302023285
	Kỹ thuật sửa chữa điện thoại cố định
	120
	60
	180
	 

	3
	3302023286
	Kỹ thuật sửa chữa thiết bị đầu cuối băng rộng ADSL
	105
	45
	150
	 

	4
	3302023287
	Kỹ thuật sửa chữa máy FAX 
	75
	45
	120
	 

	Môn học, mô đun tự chọn
	 
	 
	 
	 

	5
	3302023288
	Kỹ thuật sửa chữa tổng đài nội bộ 
	75
	45
	120
	 

	Học kỳ 6
	450
	240
	690
	 

	Môn học, mô đun bắt buộc
	 
	 
	 
	 

	1
	3302023289
	Kỹ thuật sửa chữa điện thoại di động
	120
	60
	180
	 

	2
	3302023290
	Thực tập tốt nghiệp
	210
	105
	315
	 

	Môn học, mô đun tự chọn
	 
	 
	 
	 

	3
	3302023291
	Mạng công nghiệp
	75
	45
	120
	 

	4
	3302023292
	Hệ thống báo hiệu 
	45
	30
	75
	 

	Tổng cộng toàn khóa:
	2655
	1095
	3750
	 


VI. CHƯ​​ƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC, TỰ CHỌN
                         (Có nội dung chi tiết kèm theo)

VII. H​​ƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHUƠNG TRÌNH 

1. Hướng dẫn thi tốt nghiệp
	Số TT
	Môn thi
	Hình thức thi
	Thời gian thi

	1
	Chính trị
	Tự luận
	120 phút

	2
	Kiến thức, kỹ năng nghề
	
	

	
	- Lý thuyết nghề
	Tự luận
	120 phút

	
	- Thực hành nghề
	Bài thi thực hành
	Không quá 24 giờ

	3
	- Mô đun tốt nghiệp (tích hợp giữa lý thuyết với thực hành)
	Bài thi tích hợp lý

thuyết và thực hành
	Không quá 24 giờ (lý thuyết có thể thi vấn đáp hoặc tự luận




2.  Hướng dẫn xác định thời gian và nội dung cho các hoạt động giáo dục ngoại khóa (được bố trí ngoài thời gian đào tạo) nhằm đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện

- Nhằm mục đích giáo dục toàn diện, để sinh viên có được nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, cơ sở dạy nghề có thể bố trí tham quan, học tập dã ngoại tại các xí nghiệp, công ty viễn thông với kỹ thuật hiện đại;      

- Để giáo dục truyền thống, mở rộng nhận thức về văn hóa xã hội... có thể bố trí cho sinh viên tham quan một số di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng, tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương;

- Thời gian được bố trí ngoài  thời gian đào tạo chính khoá.
	TT
	Nội dung
	Thời gian

	1
	Thể dục, thể thao
	5 giờ đến 6 giờ; 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày

	2
	Văn hoá, văn nghệ:

Qua các phương tiện thông tin đại chúng

Sinh hoạt tập thể
	Ngoài giờ học hàng ngày

19 giờ đến 21 giờ (một buổi/tuần)

	3
	Hoạt động thư viện

Ngoài giờ học, sinh viên có thể đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu
	Tất cả các ngày làm việc trong tuần

	4
	Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể
	Đoàn thanh niên tổ chức các buổi giao lưu, các buổi sinh hoạt vào các tối thứ bảy, chủ nhật

	5
	Đi thực tế
	Theo thời gian bố trí của giáo viên và theo yêu cầu của môn học, mô đun


3. Các chú ý khác

Chương trình môn chung thực hiện theo chương trình của Bộ Lao động, thương binh và Xã hội ban hành

HIỆU TRƯỞNG


